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I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN 

1. GIÁ THAN KHU VỰC 

Đơn vị tính: USD/tấn 

Chỉ số giá than khu vực 
Tuần 

02/09-06/09 
Tuần 

09/09-13/09 
Tuần 

16/09-20/09 
Tuần 

23/09-27/09 

FOB Kalimantan 4,200 GAR 32,22 32,61 32,89 33,06 

FOB Kalimantan 3,800 GAR 25,62 25,86 26,4 26,92 

FOB Kalimantan 5,900 GAR 60,38 60,2 60,12 59,96 

FOB Kalimantan 5,000 GAR 46,4 46,5 46,94 47,22 

FOB Newcastle 6,300 GAR 62,62 62,44 62,95 62,2 

FOB Richards Bay 5,500 NAR 48,11 48,22 49,06 46,37 

NEWC 
(FOB Newcastle 6000 NAR) 

64,86 65,48 65,94 64,99 

 
 
 

         
Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 4 tháng 9 (2019) 

   (Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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2. GIÁ DẦU DO KHU VỰC 

Đơn vị: USD/lít 

Chỉ số giá dầu DO quốc tế 
Tuần 

02/09-06/09 
Tuần 

09/09-13/09 
Tuần 

16/09-20/09 
Tuần 

23/09-27/09 

Trung Quốc 0,87 0,88 0,89 0,89 

Malaysia 0,52 0,52 0,52 0,52 

Thái Lan 0,84 0,84 0,85 0,86 

Hàn Quốc 1,15 1,15 1,15 1,16 

Singapore 1,28 1,28 1,32 1,32 

Nga 0,69 0,71 0,7 0,7 

Việt Nam 0,71 0,71 0,7 0,7 

 

 
Biểu đồ 2: Giá dầu DO trung bình khu vực đến tuần 4 tháng 9 (2019) 

   (Nguồn:https://www.globalpetrolprices.com) 

3. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

 Cước vận tải tuần 4 tháng 9 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 
 Tàu Capesize (150,000 tấn) 
1 Úc – Trung Quốc 11,00 11,40 10,95 10,50 10,45 
2 Queensland –  Nhật Bản 12,65 13,10 12,60 12,15 12,10 

3 New South Wales – Hàn Quốc 13,60 14,05 13,55 13,15 13,00 

 Tàu Panamax (70,000 tấn) 

1 Richards Bay - Tây Ấn Độ 16,65 16,65 16,55 16,15 16,00 

2 Kalimantan - Tây Ấn Độ 11,05 10,90 10,70 10,55 10,20 

3 Richards Bay - Đông Ấn Độ 17,05 17,05 16,95 16,55 16,40 

4 Kalimantan - Đông Ấn Độ 9,30 9,15 8,95 8,85 8,50 

5 Úc - Trung Quốc 15,35 15,20 15,10 14,70 14,30 

6 Úc - Ấn Độ 16,80 15,80 15,75 15,50 15,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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II. ĐIỂM TIN 

Hàn Quốc giảm nhập khẩu than nhiệt trong tháng 8  

Hàn Quốc đã nhập khẩu 9,11 triệu tấn than nhiệt trong tháng 8, giảm 6,7% so với tháng 7 và 
giảm 11,9% so với tháng 8 năm trước, theo dữ liệu hải quan mới nhất. Mặc dù sụt giảm so với 
tháng 7 và cùng kỳ năm trước, khối lượng than nhập khẩu trong tháng 8 chỉ đứng sau tháng 2, 
nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung than Úc dồi dào trên thị trường trước tình hình Trung 
Quốc hạn chế nhập khẩu.  

Tình hình nhập khẩu than trong tháng 8 của Hàn Quốc 

Nguồn cung Khối lượng (tấn) % thay đổi theo 
tháng 

% thay đổi theo năm 

Nga 2.334.408 -8,5 5,9 

Indonesia 2.331.560 -6,4 -30,0 

Úc 2.253.468 -20,6 -28,6 

Canada 1.040.778 37,0 73,0 

Colombia 601.719 -21,0 105,0 

Nam Phi 313.510 38,4 -46,1 

Các nước khác 239.391 N/A N/A 

Tổng 9.114.834 -6,7 -11,9 

Khối lượng than nhập khẩu từ Indonesia đạt 2,33 triệu tấn, giảm 6,4% so với tháng 7 và giảm 
30% so với tháng 8 năm trước. Khối lượng than nhập khẩu từ Indonesia toàn bộ là than bitum. 
Khối lượng than nhập khẩu từ Canada tăng 37% so với tháng 7 lên 1,04 triệu tấn. Than Nga đạt 
2,33 triệu tấn, giảm 8,5% so với tháng 7 nhưng tăng 5,9% so với tháng 8 năm trước. Khối lượng 
than nhập khẩu từ Colombia và Nam Phi lần lượt đạt 601.719 tấn và 313.510 tấn. 

Khối lượng than Colombia xuất khẩu trong tháng 7 giảm mạnh so với năm ngoái 

Colombia đã xuất khẩu khoảng 6,134 triệu tấn than trong tháng 7, giảm 26,7% so với 8,364 triệu 
tấn tháng 7 năm 2018, nhưng tăng 30,7% so với 4,692 triệu tấn trong tháng 6, theo thống kê của 
DANE, cơ quan thu thập dữ liệu thống kê của chính phủ. Mặc dù chính phủ không đưa ra lý do 
cho tình trạng này nhưng các số liệu phù hợp với xu hướng nhu cầu sụt giảm trên toàn thế giới 
do các sáng kiến làm sạch không khí và chống lại sự nóng lên toàn cầu, cũng như sự phổ biến 
của các nguồn nhiên liệu thay thế thân thiện với môi trường hơn.  

DANE cũng cho biết nước này đã thu được 457,09 triệu USD từ xuất khẩu than trong tháng 7, 
giảm 36,7% so với mức 722,15 triệu USD tháng 7 năm 2018 và tăng 28,2% so với mức 35,48 
triệu USD trong tháng 6. Doanh thu xuất khẩu than giảm mạnh hơn so với khối lượng phản ánh 
việc giá than giảm mạnh hơn so với khối lượng trong năm qua. Một số công ty khai thác than lớn 
nhất của nước này, bao gồm Cerrejon và Drumond, cho biết giá và khối lượng than xuất khẩu sụt 
giảm đã buộc họ phải cắt giảm vốn đầu tư vào thiết bị và mở rộng trữ lượng, dấu hiệu cho thấy 
sản lượng sẽ tiếp tục giảm. Chính phủ phụ thuộc khá nhiều vào tiền thuê mỏ và thuế để bổ sung 
vào ngân sách chi tiêu hàng năm. Các khía cạnh của cuộc khủng hoảng được phản ánh trong khối 
lượng than xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7, tổng số 44,660 triệu tấn, thấp hơn 17,6% so với 
54,27 triệu tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm 2018. Số tiền thu được từ xuất khẩu than từ tháng 1 
đến tháng 7 đạt 3,690 tỷ USD, giảm 18% từ 4,498 tỷ USD cùng kỳ năm trước.  

(Nguồn: S&P Global Platts) 
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Giá dầu khó có khả năng tiếp tục tăng trong năm nay 

Theo một khảo sát của Reuters, nguồn cung dầu gián đoạn đột ngột nhưng gặp phải nhu cầu sụt 
giảm có thể khiến giá dầu giữ ổn định ở mức hiện tại trong thời gian còn lại của năm nay. Các 
chuyên gia nhận thấy giá dầu thô Brent đạt trung bình 65,19 USD/thùng trong năm nay, không 
thay đổi nhiều so với ước tính 65,02 USD/thùng trong cuộc thăm dò tháng trước. Từ đầu năm 
đến nay, giá dầu thô Brent trung bình đạt 64,76 USD/thùng. Giá dầu thô WTI dự kiến sẽ đạt 
trung bình 57,96 USD/thùng trong năm 2019, chỉ tăng nhẹ so với dự báo 57,90 USD từ cuộc 
thăm dò ý kiến cuối tháng 8 của Reuters. Từ đầu năm 2019 đến nay, giá WTI Crude đạt trung 
bình 57,11 USD/thùng. 

Trong cuộc thăm dò tháng trước, các nhà phân tích đã cắt giảm dự báo giá dầu thô WTI năm nay 
xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2018 và ước tính giá dầu Brent Crude xuống mức trung 
bình thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2018, hệ quả của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung kéo dài, 
làm giảm tốc nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu dầu. Trong cuộc thăm dò tháng này, các 
chuyên gia thừa nhận rằng việc nguồn cung gián đoạn đột ngột như vụ tấn công vào cơ sở hạ 
tầng dầu mỏ của Saudi khiến 5% nguồn cung dầu toàn cầu bị ảnh hưởng có thể dẫn đến giá tăng 
đột biến, tuy nhiên các yếu tố cơ bản như nhu cầu sụt giảm hay nguồn cung từ các nước ngoài 
OPEC tăng sẽ ngăn chặn yếu tố hỗ trợ giá trở nên bền vững. Những lo ngại về nhu cầu dầu đang 
chững lại và dự báo về xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên đã xóa bỏ nỗi lo về sự thiếu hụt nguồn 
cung sau cuộc tấn công vào Saudi và các ngân hàng đầu tư dự đoán rằng giá dầu sẽ không tiếp 
tục tăng trong quý IV, theo kết quả của cuộc thăm dò 13 ngân hàng đầu tư lớn trong tuần trước.  

 (Nguồn: https://oilprice.com/Energy/Oil-Prices/Dont-Expect-Oil-Prices-To-Go-Much-Higher-

This-Year.html) 


